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	RUBRIC 2.  ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP
	Điểm

	Tiêu chí
	Trọng số %
	Tốt

8.5 – 10 điểm
	Khá

6.5 – 8.4 điểm
	Trung bình

4.0 – 6.4 điểm
	Kém

0 – 3.9 điểm
	

	Hình thức trình bày báo cáo
	10
	Trình bày đúng qui định về định dạng không mắc lỗi chính tả. Văn phong sáng sủa, mạch lạc
	Còn một số sai sót về định dạng/lỗi chính tả. Văn phong khá sáng sủa, mạch lạc
	Còn nhiều sai sót về định dạng/lỗi chính tả. Văn phong lủn củn nhưng vẫn có thể hiểu được 
	Trình bày không đúng định dạng, mắc nhiều lỗi chính tả. Nhiều chỗ thiếu rõ ràng gây khó hiểu
	

	 Đặt vấn đề
	10
	Trình bày rõ ràng và thuyết phục về sự cần thiết thực tập nghề nghiệp, lý do chọn cơ sở thực tập, mục đích thực tập.
	Nêu được sự cần thiết thực tập nghề nghiệp, lý do chọn cơ sở thực tập, mục đích thực tập
	Trình bày chưa đầy đủ về sự cần thiết thực tập nghề nghiệp, lý do chọn cơ sở thực tập, mục đích thực tập.
	Không nêu được sự cần thiết thực tập nghề nghiệp, lý do chọn cơ sở thực tập, mục đích thực tập.
	

	Giới thiệu cơ sở thực tập
	20
	Giới thiệu rõ ràng và đầy đủ về cơ sở thực tập, phân tích sâu sát thực trạng và định hướng phát triển của cơ sở


	Giới thiệu rõ ràng về cơ sở thực tập, có phân tích thực trạng và định hướng phát triển của cơ sở nhưng còn một điểm quan trọng
	Có giới thiệu về cơ sở thực tập và phân tích thực trạng và định hướng phát triển của cơ sở nhưng còn bỏ sót nhiều điểm quan trọng
	Giới thiệu không rõ ràng và đầy đủ về cơ sở thực tập, không phân tích được thực trạng và định hướng phát triển của cơ sở
	

	Các hoạt động và kết quả thực tập
	50
	Báo cáo đầy đủ các hoạt động thực tập tại cơ sở và phân tích, đánh giá được những kinh nghiệm thu được qua kỳ thực tập


	Báo cáo khá đầy đủ các hoạt động thực tập tại cơ sở và phân tích, đánh giá được phần lớn những kinh nghiệm thu được qua kỳ thực tập

.


	Báo cáo tương đối đầy đủ các hoạt động thực tập tại cơ sở, chưa phân tích, đánh giá được những kinh nghiệm thu được qua kỳ thực tập 
	Báo cáo chưa đầy đủ các hoạt động thực tập tại cơ sở và chưa phân tích, đánh giá được những kinh nghiệm thu được qua kỳ thực tập

	

	Kết luận
	10
	kết luận ngắn gọn, rõ ràng, rút ra được các bài học kinh nghiệm sâu sắc
	kết luận ngắn gọn, rõ ràng, rút ra được một số bài học kinh nghiệm có giá trị 
	Kết luận hợp lý nhưng dài dòng, rút ra được rất ít bài học kinh nghiệm có giá trị
	Kết luận không phù hợp với kết quả đạt được, không nêu được bài học kinh nghiệm có giá trị
	

	TỔNG ĐIỂM RUBRIC 2
	

	ĐIỂM QUY ĐỔI RUBRIC 2
	


	RUBRIC 3. ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP
	Điểm

	Tiêu chí
	Trọng số %
	Tốt

8.5 – 10 điểm
	Khá

6.5 – 8.4 điểm
	Trung bình

4.0 – 6.4 điểm
	Kém

0 – 3.9 điểm
	

	Đánh giá chéo của sinh viên trong nhóm
	10
	Đầy đủ số phiếu đánh giá và bảng tổng hợp kết quả đánh giá chéo
	Không đầy đủ số phiếu, có bảng tổng hợp


	Không đầy đủ số phiếu, không có bảng tổng hợp


	Không có phiếu đánh giá chéo


	

	Đánh giá của giáo viên hướng dẫn cơ sở
	10
	Có phiếu đánh giá của giáo viên cơ sở  


	Không có phiếu đánh giá của giáo viên cơ sở
	

	Kế hoạch thực tập
	30
	Có kế hoạch thực tập đầy đủ, rõ ràng, khả thi


	Có kế hoạch thực tập khá đầy đủ, rõ ràng, khả thi, còn một ít thiếu sót


	Có kế hoạch thực tập tương đối đầy đủ, rõ ràng, khả thi, còn nhiều thiếu sót
	Có kế hoạch thực tập không khả thi hoặc không có kế hoạch


	

	Nhật ký thực tập nhóm và cá nhân
	20
	Có nhật ký thực tập đầy đủ, rõ ràng
	Có nhật ký thực tập khá đầy đủ, rõ ràng, còn thiếu sót nhỏ
	Có nhật ký thực tập nhưng không đầy đủ, không rõ ràng
	Không có nhật ký thực tập
	

	Số liệu thô
	20
	Số liệu đầy đủ, phong phú, đáng tin cậy
	Số liệu khá đầy đủ, đáng tin cậy
	Số liệu ít, sơ sài, không đầy đủ.
	Không có số liệu thô


	

	Báo cáo nhóm
	10
	Có báo cáo nhóm

 
	Không có báo cáo nhóm
	

	TỔNG ĐIỂM RUBRIC 3
	

	ĐIỂM QUY ĐỔI RUBRIC 3
	


	RUBRIC 4. ĐÁNH GIÁ THUYẾT TRÌNH
	Điểm

	Tiêu chí
	Trọng số (%)
	Tốt

8.5 – 10 điểm
	Khá

6.5 – 8.4 điểm
	Trung bình

4.0 – 6.4 điểm
	Kém

0 – 3.9 điểm
	

	Nội dung
	10
	Phong phú hơn yêu cầu
	Đầy đủ theo yêu cầu
	Khá đầy đủ, còn thiếu 1 nội dung quan trọng
	Thiếu nhiều nội dung quan trọng 
	

	
	20
	Chính xác, khoa học
	Khá chính xác, khoa học, còn vài sai sót nhỏ
	Tương đối chính xác, khoa học, còn 1 sai sót quan trọng
	Thiếu chính xác, khoa học, nhiều sai sót quan trọng
	

	Cấu trúc và tính trực quan
	10
	Cấu trúc bài và slides rất hợp lý 
	Cấu trúc bài và slides khá hợp lý
	Cấu trúc bài và slides tương đối hợp lý 
	Cấu trúc bài và slides chưa hợp lý
	

	
	10
	Rất trực quan và thẩm mỹ


	Khá trực quan và thẩm mỹ
	Tương đối trực quan và thẩm mỹ
	Ít/Không trực quan và thẩm mỹ
	

	Kỹ năng trình bày 
	10
	Dẫn dắt vấn đề và lập luận lôi cuốn, thuyết phục
	Trình bày rõ ràng nhưng chưa lôi cuốn, lập luận khá thuyết phục
	Khó theo dõi nhưng vẫn có thể hiểu được các nội dung quan trọng
	Trình bày không rõ ràng, người nghe không thể hiểu được các nội dung quan trọng
	

	Tương tác cử chỉ
	10
	Tương tác bằng mắt và cử chỉ tốt
	Tương tác bằng mắt và cử chỉ khá tốt
	Có tương tác bằng mắt, cử chỉ nhưng chưa tốt
	Không tương tác bằng mắt và cử chỉ 
	

	Quản lý thời gian
	10
	Làm chủ thời gian và hoàn toàn linh hoạt điều chỉnh theo tình huống 
	Hoàn thành đúng thời gian, thỉnh thoàng có linh hoạt điều chỉnh theo tình huống. 
	Hoàn thành đúng thời gian, không linh hoạt theo tình huống.
	Quá giờ
	

	Trả lời câu hỏi 
	10
	Các câu hỏi đặt đúng đều được trả lời đầy đủ, rõ ràng, và thỏa đáng
	Trả lời đúng đa số câu hỏi đặt đúng và nêu được định hướng phù hợp đối với những câu hỏi chưa trả lời được
	Trả lời đúng đa số câu hỏi đặt đúng nhưng chưa nêu được định hướng phù hợp đối với những câu hỏi chưa trả lời được
	Không trả lời được đa số câu hỏi đặt đúng
	

	Sự phối hợp trong nhóm 
	10
	Nhóm phối hợp tốt, thực sự chia sẻ và hỗ trợ nhau trong khi báo cáo và trả lời
	Nhóm có phối hợp khi báo cáo và trả lời nhưng còn vài chỗ chưa đồng bộ
	Nhóm ít phối hợp trong khi báo cáo và trả lời
	Không thề hiện sự kết nối trong nhóm
	

	TỔNG ĐIỂM RUBRIC 4
	

	ĐIỂM QUY ĐỔI RUBRIC 4
	


	STT
	Rubric
	Điểm quy đổi của rubric
	Trọng số

(%)
	Điểm cuối cùng
	Ghi chú

	1
	Đánh giá của GVHD cơ sở
	
	20
	
	

	2
	Đánh giá báo cáo TTNN
	
	30
	
	

	3
	Đánh giá hồ sơ TTNN
	
	20
	
	

	4
	Đánh giá thuyết trình
	
	30
	
	

	Tổng điểm (bằng số):
	
	100
	
	

	Tổng điểm (bằng chữ):



Giảng viên hướng dẫn

   (Ký và ghi rõ họ tên)
